Mẫu MĐ-1
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Điện thoại:
Fax:
Email:
Website (nếu có);

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:
Nam/Nữ:


Chức danh:


Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

I.


II.


(Ghi các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007. Trường hợp có đề nghị lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì ghi thêm nội dung sau:

III. Lập cơ sở bán lẻ:

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)
 

2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Điện thoại:
Fax:
Email:
Website (nếu có);


3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)
Nam/Nữ

Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:


4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ:
)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

	Tài liệu kèm theo:

1

2

	...., ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu MĐ-2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

(thay đổi lần thứ ....)

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website (nếu có);

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:
Nam/Nữ:


Chức danh:


Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

 

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung 

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung) 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

	Tài liệu kèm theo:

1

2

	...., ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu MĐ-3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP 
LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ....

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Giấy phép kinh doanh số
 do
cấp ngày

(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số
 do
cấp ngày

(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Điện thoại:
Fax:
Email:
Website (nếu có);

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ và tên:
Nam/Nữ:


Chức danh:


Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở 
bán lẻ số .... với lý do sau:

1

2

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 

	Tài liệu kèm theo:

1

2




	...., ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu MĐ-4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Giấy phép kinh doanh số
 do
cấp ngày
(nếu có)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Điện thoại:
Fax:
Email:
Website 
(nếu có);

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Nam/Nữ:

Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

3. Tổng số cơ sở bán lẻ đã được thành lập trên phạm vi toàn quốc: (liệt kê toàn bộ các cơ sở bán lẻ đã được thành lập lần lượt theo thứ tự thời gian trong đó nêu rõ: số thứ tự, số Giấy phép, ngày tháng cấp phép, địa chỉ của từng cơ sở bán lẻ đã được cấp phép)

Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau:

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)

2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)

Điện thoại:
 Fax:


Email:

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)
Nam/Nữ

Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

4. Số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập (ghi rõ số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập. Số thứ tự này là số thứ tự liền kề với số thứ tự của cơ sở bán lẻ mà  doanh nghiệp đã được cấp phép thành lập ngay trước đó, tính trên phạm vi toàn quốc).

5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ:

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Tài liệu kèm theo:

1

2

	...., ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu MĐ-5

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ....

(thay đổi lần thứ ....)

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Giấy phép kinh doanh số
 do
cấp ngày
(nếu có)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Điện thoại:
Fax:
Email:
Website 
(nếu có):
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:
Họ và tên:
Nam/Nữ:


Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....
với nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính; tên địa chỉ của cơ sở bán lẻ: (ghi đầy đủ tên trụ sở mới; số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở mới).

 - Trường hợp thay đổi họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu cơ sở bán lẻ (ghi cụ thể các thông tin liên quan về nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung)

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ (ghi các nội dung đề nghị được sửa đổi, bổ sung)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung). 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 

	Tài liệu kèm theo:

1

2

	...., ngày .... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu GP-1

GIẤY PHÉP KINH DOANH
	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY PHÉP KINH DOANH

Số:....
Cấp  lần đầu:



 

ngày .... tháng .... năm ....
Cấp thay đổi lần thứ ....: 

               
ngày .... tháng .... năm ....
Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố). 

Đã đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam với nội dung sau:

I. Nội dung kinh doanh:

(Cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi các hoạt đông kinh doanh được phép thực hiện)

II. Cơ sở bán lẻ thứ nhất:

(Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh không gắn với việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi rõ nội dung phần này: không thành lập. Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh gắn với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi đầy đủ nội dung phần này như sau: 

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)

2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Điện thoại: 
Fax:
 Email

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)
Nam/Nữ:

Sinh ngày .... tháng .... năm .... quốc tịch

Chứng minh nhân dân số:
 ngày cấp
cơ quan cấp

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Chỗ ở hiện nay: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ:
)

III. Giấy phép này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày được cấp đến hết ngày .... tháng .... năm

IV. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 bản cấp cho doanh nghiệp và 01 bản lưu tại .... (tên Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh)./.   

	
	THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN CẤP PHÉP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(Cách ghi số Giấy phép kinh doanh: 

- Số Giấy phép bao gồm: số Giấy phép đầu tư hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư  và “- KD”. 

- Ví dụ: doanh nghiệp có số Giấy chứng nhận đầu tư là  411002200001; đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thì số Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp sẽ là: 4110022000001 - KD)

Mẫu GP-2

GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Địa điểm, ngày .... tháng .... năm ....


GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Số: .................

Cấp  lần đầu:



 

ngày .... tháng .... năm ....

Cấp thay đổi lần thứ ....: 

               
ngày .... tháng .... năm ....
Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số
 do
cấp ngày

Giấy phép kinh doanh số
 do
cấp ngày
(nếu có)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)


Đã đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau: 

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)

2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Điện thoại: ......................... Fax: ........................................Email

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)
Nam/Nữ

Sinh ngày .... tháng .... năm .... Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
ngày cấp
cơ quan cấp

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Chỗ ở hiện nay: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: 

(Cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi nội dung hoạt động được phép thực hiện) 

5. Giấy phép này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày được cấp đến hết ngày .... tháng .... năm....

6. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 bản cấp cho doanh nghiệp và 01 bản lưu tại .... (tên Cơ quan cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ). 

	
	THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN CẤP PHÉP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(Cách ghi số Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:  

- Số Giấy phép bao gồm:  số Giấy phép đầu tư hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư  và “- BL”  và số thứ tự cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập được nêu tại Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp.

- Ví dụ: Doanh nghiệp có số Giấy chứng nhận đầu tư là: 4110022000001 đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ ba tính trên phạm vi toàn quốc thì số Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp sẽ là: 4110022000001 - BL03)

Mẫu BC
MẪU BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN CẤP PHÉP
	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Địa điểm, ngày .... tháng .... năm ....


Kính gửi: Bộ Thương mại

TÌNH HÌNH CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY PHÉP CHO
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP

ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ

(Từ ngày .... tháng .... năm đến ngày .... tháng .... năm)

1. Tình hình cấp Giấy phép

	Lĩnh vực
	Tên doanh nghiệp
	Vốn đầu tư
	Quốc tịch bên nước ngoài

	Xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	

	Phân phối

- Bán buôn

- Bán lẻ

- Cơ sở bán lẻ
	
	
	

	Các dịch vụ khác:

- Giám định thương  mại

- ....
	
	
	


2. Tình hình sửa đổi, bổ sung Giấy phép

	Lĩnh vực
	Tên doanh nghiệp
	Vốn đầu tư
	Quốc tịch bên nước ngoài
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	Xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	

	Phân phối

- Bán buôn

- ....
	
	
	
	

	Các dịch vụ khác:

- Giám định thương mại

- ....
	
	
	
	


3. Tình hình thu hồi Giấy phép 

	Lĩnh vực
	Tên doanh nghiệp
	Vốn đầu tư
	Quốc tịch bên nước ngoài
	Lý do thu hồi

	Xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	

	Phân phối

- Bán buôn

- ................
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


4. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp phép

5. Đề xuất và kiến nghị 
	Người lập báo cáo: 

Điện thoại liên hệ:

	THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN CẤP PHÉP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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